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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần Ái V 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Mai Phương 

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 55/QĐ-TA ngày 20 tháng 02 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Huỳnh Văn L; Giới tính: nam 

Sinh ngày: 08/01/1979. 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Phật giáo 

Trình độ văn hóa: 4/12 

Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh 

Hộ khẩu thường trú: 209/2/203 B, Phường B, Quận D, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định 

Nghề nghiệp: Tài xế. 

Tiền án: Không 

Tiền sự: Không  

Nhân thân: Ngày 12/7/2010 tàng trữ trái phép chất ma túy. 



Ngày 04/02/2013 Công an Qbắt, Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt 18 tháng 

tù về tội trộm cắp tài sản. 

Con ông: Huỳnh Văn L1 và bà Nguyễn Thị Mười Ú. 

Ông Huỳnh Văn L có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V1 – Chuyên viên Phòng L9 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phan Thị Ngọc Mỹ – Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 24/01/2024, Phòng L6 xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Văn L 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 01 năm 

2024, Công an P8, quận T chất ma túy nên mời về trụ sở Công an Phường 04 làm việc. Qua thử test ma 

túy tại Trạm Y tế P1kết quả cho thấy ông Huỳnh Văn L  dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: 

MOP. Tại bản tường trình ngày 24/01/2024 ông Lê t dma túy, loại ma túy sử dụng là hê rô in, hình thức 

sử dụng là chích vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 27/01/2024 của Cơ 

sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông Lê n1ma túy, loại ma túy: Heroin. Do đó, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận Tlập hồ sơ đề nghị đưa ông Lê v.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tý kiến: Ông Lê lđủ 18 tuổi, nghiện ma túy và 

không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, quy 

định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đối với ông L, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Huỳnh Văn L2 dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. Ông không có ý kiến gì đối 

với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Táp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0005329/BB-VPHC ngày 24/01/2024 có chữ ký xác nhận của ông 

Huỳnh Văn L do Công an P9, quận T, Txét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm 

Y tế P10, quận T ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MOP. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P10
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20Ttr%C3%A1i%20ph%C3%A9p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20ts%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20vbu%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20L2s%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P11
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P12,%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P12,%20qu%E1%BA%ADn%20T


ma túy ngày 27/01/2024 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông Lê n1ma túy, loại ma túy: Heroin. 

Căn cứ bản tường trình ngày 24/01/2024 do ông Lê v1tại Công an Pquận Tvà lời trình bày của ông Lê 

t1họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông Lê n1ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an P13Công an xã T hiện ông Huỳnh Văn L không có nơi cư trú ổn 

định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Văn L3 T quận Tvà đầy đủ theo trình tự do pháp luật 

quy định. Do đó đề nghị của Phòng L 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông L5v2cố ý 

sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông L4xâm phạm đến chủ trương chính sách 

của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm 

khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện đối với 

ông Lê l để giúp ông L6bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Huỳnh Văn L4“người nghiện ma túy từ đủ 18 

tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của 

Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân 

Thành phố H Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng, kể từ ngày tạm giữ để đưa 

đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 24 tháng 01 năm 2024. 

Trong thời gian cai nghiện, tr 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 64/2024/QĐ-T2, ngày 07 tháng 03 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20T4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20L3P10qu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H2


  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần ÁV2 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị M 

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 57/QĐ-TA ngày 23 tháng 02 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: L7; Giới tính: nam 

Sinh ngày: 18/7/1983 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Thiên Chúa 

Trình độ văn hóa: 11/12 

Nguyên quán: Nam Định 

Hộ khẩu thường trú: 84 N, Phường F, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định 

Nghề nghiệp: Không. 

Tiền án: Không 

Tiền sự: Không 

Nhân thân: Ngày 02/10/2003 Công an quận T 04 năm tù về  tội Cướp giật tài sản. 

Ngày 15/08/2010 Công an QTòa án nhân dân Q xử phạt 04 năm tù về  tội Cướp giật tài sản. 

Ngày 28/06/2018 Tòa án nhân dân quận Tân Bình quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 18 

tháng. 

Con ông: Lê Thái H và bà Nguyễn Thị Thanh T 

Ông Lê Quốc P có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V2 – Chuyên viên Phòng L8 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phan Thị Ngọc M1– Kiểm sát viên.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20Tph%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Q%C4%91%E1%BB%8Bnh


3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 20/12/2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với ông Lê Quốc P có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: Vào lúc 

16 giờ 40 phút ngày 20 tháng 12 năm 2023, Công an P4, quận T có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép 

chất ma túy nên mời về trụ sở Công an Phường 06 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế P5kết quả 

cho thấy ông P1dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 

20/12/2023 ông P thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy đá, hình thức 

sử dụng là hút vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 23/12/2023 của Cơ 

sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông P nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tlập hồ sơ đề nghị đưa ông A bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tý kiến: Ông P1là người đủ 18 tuổi, nghiện ma 

túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, 

quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 đối với ông P, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Lê Quốc P xác nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. Ông 

không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Táp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 55/BB-VPHC ngày 26/12/2023 có chữ ký xác nhận của ông Lê 

Quốc P do Công an P11, quận T, Txét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm Y tế 

P12, quận T có dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình 

trạng nghiện ma túy ngày 23/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông P nghiện ma túy, loại 

ma túy: Chất dạng Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 20/12/2023 do ông P viết và ký tên tại 

Công an P6quận Tvà lời trình bày của ông P tại phiên họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông P nghiện 

ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an Phành phố H hiện ông Lê Quốc P không có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Lê Quốc p đã được Công an P6 quận P11, quận T quận Tđúng 

và đầy đủ theo trình tự do pháp luật quy định. Do đó đề nghị của Phòng L6 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tbi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anghi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P14
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P15,%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P15,%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P6%20qu%E1%BA%ADn%20P14
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T


Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông P vẫn cố ý 

sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông P đã xâm phạm đến chủ trương chính 

sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội 

phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện 

đối với ông P là cần thiết để giúp ông P từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Lê Quốc P là “người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 

trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của 

Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành 

phố H2 Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng, kể từ ngày tạm giữ để đưa 

đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 20 tháng 12 năm 2023. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Lê Quốc P được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố 

quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tđược quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tphải  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  65/2024/QĐ-T3, ngày 07 tháng 03 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H


Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần ÁV3 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị M2 

Ngày 07 tháng 03 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 58/QĐ-TA ngày 20 tháng 02 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Nguyễn Anh T1; Giới tính: nam 

Sinh ngày: 14/01/2001 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: không 

Trình độ văn hóa: 5/12 

Nguyên quán: Long An 

Hộ khẩu thường trú: 524, Ấp C, xã L, huyện C, tỉnh Long An 

Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định. 

Nghề nghiệp: Tự do. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 23/6/2019 Công an Q1bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Con ông: Nguyễn Văn T2 và bà Bùi Thị B. 

Ông Nguyễn A1 có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V3 – Chuyên viên Phòng L6 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phan Thị Ngọc M3– Kiểm sát viên.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20A1T2


3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 11/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn A2 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như 

sau: Vào lúc 23 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2024, Công an P7, quận T có biểu hiện nghi vấn sử 

dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở Công an Phường 04 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm 

Y tế P8kết quả cho thấy ông Nguyễn A2 dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản 

tường trình ngày 11/01/2024 ông T3 thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma 

túy đá. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 14/01/2024 của Cơ sở Cai nghiện Ma 

túy Nxác định ông T3 nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội quận T3lập hồ sơ đề nghị đưa ông T3 vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tý kiến: Ông T3 là người đủ 18 tuổi, nghiện ma 

túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, 

quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa á 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 09/2024/QĐ-T4, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần ÁV4 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị M4 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2


Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 01/QĐ-TA ngày 08 tháng 01 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Nguyễn Trần P1; Giới tính: nam; Sinh ngày: 28/7/1987; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ văn hóa: 6/12; Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: 1052/10/22 L, Phường H, 

quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: không; Tiền án: 

Không; Tiền sự: Không 

Nhân thân:  

- Bản án số 14/HSST ngày 17/02/2005 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 

năm tù về tội Cướp giật tài sản. 

-  Bản án số 62/HSST ngày 28/3/20085 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 04 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. 

- Quyết định số 152 ngày 31/8/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đưa 

vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 18 tháng. 

- Quyết định số 191 ngày 20/12/2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đưa 

vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 24 tháng. 

- Ngày 17/5/2021 Công an quận Q  hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Con ông: Nguyễn Thanh B1 và bà Trần Thị N. 

Ông Nguyễn Trần P1 có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V4 – Chuyên viên Phòng L5 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phạm Thị Ú1– Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 05/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn Trần P2 sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như 

sau: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2023, Công an P7, quận T nghi vấn sử dụng trái phép 

chất ma túy nên mời về trụ sở Công an Phường 10 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế P8kết quả 

cho thấy ông P1 dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20Qv%E1%BB%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P2vi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%B4ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P3hi%E1%BB%87n


20/12/2023 ông P1 thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy đá, hình thức 

sử dụng là hút vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 23/12/2023 của Cơ 

sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông P2nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tlập hồ sơ đề nghị đưa ông P2vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tý kiến: Ông P1 là người đủ 18 tuổi, nghiện ma 

túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, 

quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3 đối với ông P1, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Nguyễn Trần P3 thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. Ông không 

có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Táp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0020139/BB-VPHC ngày 20/12/2023 có chữ ký xác nhận của ông 

N1, quận T, T xét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm Y tế P13, quận T với ma 

túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 

23/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông P2nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng 

Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 20/12/2023 do ông P2viết và ký tên tại Công an T7, quận T và 

lời trình bày của ông P2tại phiên họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông P1 nghiện ma túy, không 

đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an P9và Công an T7, quận T, Thành phố H hiện ông Nguyễn Trần P4 cư 

trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn Trần P5 an P7 quận T Xã hội quận T đúng và đầy đủ 

theo trình tự do pháp luật quy định. Do đó đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận L6. 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông P2vẫn cố 

ý sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông P 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 12/2024/QĐ-T7, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P4b%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P5an%20T4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20T,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Hbi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P16,%20qu%E1%BA%ADn%20Td%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20T6
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P9v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20an%20T6
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P6n%C6%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P7C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20Tqu%E1%BA%ADn%20Tv%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tl%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tc%C6%A1%20s%E1%BB%9F


QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần Á V5 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị M5 P8 

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 04/QĐ-TA ngày 08 tháng 01 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Phạm Ngọc Á1; Giới tính: nam; Sinh ngày: 16/8/1999; Căn cước công dân số: 060099009727 

Ngày cấp: không rõ Nơi cấp: không rõ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa: 7/12; Nguyên 

quán: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: xã Đ, huyện T, tỉnh Bình ThuậnChỗ ở: Không có nơi 

cư trú ổn định; Nghề nghiệp: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Con ông: Phạm Văn V6và bà Hồ Thị 

T4 

Ông Phạm Ngọc Á1 có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V5 – Chuyên viên Phòng L6 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phạm Thị Ú2 H1– Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 05/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T văn bản đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Phạm Ngọc Á2 hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy, cụ thể như sau: Vào ngày 17 tháng 12 năm 2023, Công an P14, quận T phát hiện ông Phạm 

Ngọc Á2 biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở Công an Phường 10 làm 

việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế P18kết quả cho thấy ông Á dương tính với ma túy, tên loại ma túy 

sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 17/12/2023 ông Á3 nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma 

túy sử dụng là ma túy đá, hình thức sử dụng là hút vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20Tr%E1%BA%A7n%20%C3%81i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Qu%E1%BB%91c%20V7
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P17
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20Tki%E1%BB%83m%20tra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81th%E1%BB%ABa


nghiện ma túy ngày 21/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy N1xác định ông Á4 ma túy, loại ma túy: 

Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T lập hồ sơ đề nghị đưa 

ông Á5 cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T ý kiến: Ông Á là người đủ 18 tuổi, nghiện ma 

túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, 

quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2 đối với ông Á, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Phạm Ngọc Á6 nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. Ông 

không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T việc áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0020059/BB-VPHC ngày 17/12/2023 có chữ ký xác nhận của ông 

Phạm Ngọc Á7 Công an P17, quận T, Thành phố H và biên bản xét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét 

nghiệm ma túy của Trạm Y tế P15, quận T ông Á2 dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. 

Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngà 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 13/2024/QĐ-T8, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần Ái V6 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Mai P6 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nghi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81v%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81x%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tv%E1%BB%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81do
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20T,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minhl%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P18,%20qu%E1%BA%ADn%20Tcho%20th%E1%BA%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81c%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20TA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20Tr%E1%BA%A7n%20%C3%81i%20Vy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Mai%20Ph%C6%B0%C6%A1ng


Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành 

phần Cơ sở cai nghiện ma túy N, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo Quyết định mở phiên họp số 05/QĐ-TA ngày 08 tháng 01 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Trần Văn A3; Giới tính: nam; Sinh ngày: 30/11/1972; Căn cước công dân số: 079072037600 

Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Công giáo; Trình độ văn hóa: 7/12; Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: 3 N, 

Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: Không; 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 26/02/2006 Công an quận T lập hồ sơ đưa vào cơ sở 

cai nghiện; Con ông: Trần Hữu T5 và bà Cẩm Tài Y. 

Ông Trần Văn A3 có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc V7 – Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

quận T.  

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phạm Thị Út H1 – Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 05/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Trần Văn A3 có hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy, cụ thể như sau: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 04 tháng 12 năm 2023, Công an P16, quận T 

kiểm tra phát hiện ông Trần Văn A3 có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ 

sở Công an Phường 12 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế P17, kết quả cho thấy ông A3 dương 

tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 04/12/2023 ông A3 thừa nhận 

bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy đá, hình thức sử dụng là hút vào cơ thể. Tại 

phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 05/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy N2 xác 

định ông A3 nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội quận T đã lập hồ sơ đề nghị đưa ông A3 vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T có ý kiến: Ông A3 là người đủ 18 tuổi, nghiện 

ma túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình 

tự, quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đối với ông A3, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Trần Văn A3 xác nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. 

Ông không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T về việc áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0048829/BB-VPHC ngày 04/12/2023 có chữ ký xác nhận của ông 

Trần Văn A3 do Công an P16, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh lập và biên bản xét nghiệm chất ma túy, 

phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm Y tế P17, quận T cho thấy ông A3 có dương tính với ma túy, 

tên loại ma túy sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 05/12/2023 

của Cơ sở Cai nghiện Ma túy N2 xác định ông A3 nghiện ma túy, loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. 

Căn cứ bản tường trình ngày 04/12/2023 do ông A3 viết và ký tên tại Công an P16, quận T và lời trình 

bày của ông A3 tại phiên họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông A3 nghiện ma túy, không đồng ý 

đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an P18 và Công an P19, quận T,Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ông 

Trần Văn A3 không có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Trần Văn A3 đã được Công an P16, quận T; Ủy ban nhân dân 

Phường A5, quận T; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T lập đúng và đầy đủ theo trình tự do 

pháp luật quy định. Do đó đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T là có cơ sở. 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông A3 vẫn cố 

ý sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông A3 đã xâm phạm đến chủ trương chính 

sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội 

phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện 

đối với ông A3 là cần thiết để giúp ông A3 từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Trần Văn A3 là “người nghiện ma túy từ đủ 18 

tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của 

Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành 

phố H thành lập đối với ông Trần Văn A3. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tạm giữ để đưa đi 

cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 04 tháng 12 năm 2023. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20An
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20An


Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Trần Văn A3 được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T được quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T phối hợp với Công an quận T đưa người phải chấp 

hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Trần Văn An; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- UBND P.12, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  

                              

  

  

  

y 21/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy N1xác định ông Á4 ma túy, loại ma túy: Chất dạng 

Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 17/12/2023 do ông Á8 và ký tên tại Công an P17quận Tvà lời 

trình bày của ông Á9 phiên họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông Á nghiện ma túy, không đồng ý 

đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nghi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81vi%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81t%E1%BA%A1i


Căn cứ kết quả xác minh của Công an phường B, Thành phố H Công an xã Đ, tỉnh Bình Thuậnthể hiện ông 

Phạm Ngọc Á10 có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Phạm Ngọc Á11 được Công an P17 quận T nhân dân Phường 

A, quận T - Thương binh và Xã hội quận Tlập đúng và đầy đủ theo trình tự do pháp luật quy định. Do đó 

đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T có cơ sở. 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông Á12 cố ý 

sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông Á11 xâm phạm đến chủ trương chính 

sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội 

phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện 

đối với ông Á13 cần thiết để giúp ông Á14 bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Phạm Ngọc Á1 là “người nghiện ma túy từ đủ 18 

tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của 

Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành 

phố H đối với ông Phạm Ngọc Á1 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tạm giữ để đưa đi 

cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 17 tháng 12 năm 2023. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Phạm Ngọc Á15 quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố 

quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tđược quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T với Công an quận T người phải chấp hành quyết định 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Bqu%E1%BA%ADn%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minhv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20%C4%90huy%E1%BB%87n%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81kh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20T%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20A5,%20qu%E1%BA%ADn%20TPh%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%E1%BA%ADn%20T%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20A5,%20qu%E1%BA%ADn%20TPh%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tl%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81v%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81l%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81t%E1%BB%AB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Hth%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Hth%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tph%E1%BB%91i%20h%E1%BB%A3p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20T%C4%91%C6%B0a


Nơi nhận:                                                                            

- Ông Phạm Ngọc Ánh; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- UBND P.10, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  

  

  

2đã xâm phạm đến chủ trương chính sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những 

nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân 

cư do đó việc bắt buộc cai nghiện đối với ông P2là cần thiết để giúp ông P2từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Nguyễn Trần P1 là “người nghiện ma túy từ đủ 

18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định 

của Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, 

sửa đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành 

phố H ông Nguyễn Trần P1 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tạm giữ để 

đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 20 tháng 12 năm 2023. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Nguyễn Trần P7 nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định 

này.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20P9khi%E1%BA%BFu


- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tđược quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Nguyễn Trần Ph 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 12/2024/QĐ-TA                              Tân Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần Ái Vy 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Mai Phương 

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và 

điểm cầu thành phần Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên 

họp số 04/QĐ-TA ngày 08 tháng 01 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Phạm Ngọc Ánh; Giới tính: nam; Sinh ngày: 16/8/1999; Căn cước công dân số: 

060099009727 Ngày cấp: không rõ Nơi cấp: không rõ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình 

độ văn hóa: 7/12; Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: xã Đức Bình, 

  THẨ

M 

PHÁ

N 

  

  

Tô 

Trần 

Ái Vy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tph%E1%BA%A3i


huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: Không; 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Con ông: Phạm Văn Vang và bà Hồ Thị Trọn. 

Ông Phạm Ngọc Ánh có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc Việt – Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận Tân Bình.  

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phạm Thị Út Hậu – Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 05/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình có văn bản đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông 

Phạm Ngọc Ánh có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: Vào ngày 17 

tháng 12 năm 2023, Công an Phường 10, quận Tân Bình kiểm tra phát hiện ông Phạm Ngọc 

Ánh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở Công an 

Phường 10 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế Phường 10, kết quả cho thấy ông 

Ánh dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 

17/12/2023 ông Ánh thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy 

đá, hình thức sử dụng là hút vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy 

ngày 21/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân xác định ông Ánh nghiện ma túy, 

loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 

Tân Bình đã lập hồ sơ đề nghị đưa ông Ánh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình có ý kiến: Ông Ánh là 

người đủ 18 tuổi, nghiện ma túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có 

thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma 

túy Số 2 đối với ông Ánh, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng 

trình tự pháp luật.  

- Ông Phạm Ngọc Ánh xác nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai 

nghiện tự nguyện. Ông không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động – Thương 



binh và Xã hội quận Tân Bình về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0020059/BB-VPHC ngày 17/12/2023 có chữ ký xác 

nhận của ông Phạm Ngọc Ánh do Công an Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh lập và biên bản xét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm Y 

tế Phường 10, quận Tân Bình cho thấy ông Ánh có dương tính với ma túy, tên loại ma túy 

sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 21/12/2023 

của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân xác định ông Ánh nghiện ma túy, loại ma túy: Chất 

dạng Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 17/12/2023 do ông Ánh viết và ký tên tại 

Công an Phường 10, quận Tân Bình và lời trình bày của ông Ánh tại phiên họp hôm nay, đã 

có đủ cơ sở xác định ông Ánh nghiện ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh và Công an xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thể hiện ông Phạm 

Ngọc Ánh không có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Phạm Ngọc Ánh đã được Công 

an Phường 10, quận Tân Bình; Ủy ban nhân dân Phường 10, quận Tân Bình; Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình lập đúng và đầy đủ theo trình tự do pháp luật 

quy định. Do đó đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình là có 

cơ sở. 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng 

ông Ánh vẫn cố ý sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông Ánh đã 

xâm phạm đến chủ trương chính sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một 

trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự 

trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện đối với ông Ánh là cần thiết 

để giúp ông Ánh từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Phạm Ngọc Ánh là “người nghiện 

ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, 

chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đối với ông Phạm Ngọc Ánh. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 



2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tạm 

giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 17 tháng 12 năm 2023. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có 

thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:   

- Ông Phạm Ngọc Ánh được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ 

ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình được quyền kiến nghị trong thời 

hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) 

ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà 

không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Tân 

Bình đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Phạm Ngọc 

Ánh; 

- Trưởng Công an 

quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng 

LĐ-TB&XH quận 

Tân Bình; 

- Viện kiểm sát 

nhân dân quận Tân 

Bình; 

- UBND P.10, quận 

Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện 

ma túy Số 2; 

- Cơ sở Cai nghiện 

Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  



  

  

ong; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 11/2024/QĐ-TA                              Tân Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Tô Trần Ái Vy 

2. Thư ký phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Mai Phương 

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình và 

điểm cầu thành phần Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên 

họp số 03/QĐ-TA ngày 08 tháng 01 năm 2024, đối với:  

Họ và tên: Phạm Minh Hiền; Giới tính: nam; Sinh ngày: 01/01/1990; Căn cước công dân số: 

089090024992 Ngày cấp: 18/7/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 

Xã hội; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Cao đài; Trình độ văn hóa: 11/12; Hộ khẩu thường trú: xã 

Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề 

nghiệp: Nhân viên bảo vệ; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Con ông: không và bà Phạm Thị 

Mới;  

Ông Phạm Minh Hiền có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  



Tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Quốc Việt – Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận Tân Bình.  

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình: Bà Phạm Thị Út Hậu – Kiểm sát viên.  

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc: Không có.  

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không có.  

5. Những người khác: Không có.  

NHẬN THẤY: 

Ngày 05/01/2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình có văn bản đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông 

Phạm Minh Hiền có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: Vào ngày 03 

tháng 12 năm 2023, Công an Phường 12, quận Tân Bình kiểm tra phát hiện ông Phạm Minh 

Hiền có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở Công an 

Phường 12 làm việc. Qua thử test ma túy tại Trạm Y tế Phường 12, kết quả cho thấy ông 

Hiền dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Tại bản tường trình ngày 

03/12/2023 ông Hiền thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy, loại ma túy sử dụng là ma túy 

đá, hình thức sử dụng là hút vào cơ thể. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy 

ngày 06/12/2023 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân xác định ông Hiền nghiện ma túy, 

loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Do đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 

Tân Bình đã lập hồ sơ đề nghị đưa ông Hiền vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Tại phiên họp hôm nay:  

- Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình có ý kiến: Ông Hiền là 

người đủ 18 tuổi, nghiện ma túy và không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Các cơ quan có 

thẩm quyền đã lập hồ sơ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Nay đề nghị Tòa án áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma 

túy Số 32 đối với ông Hiền, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng 

trình tự pháp luật.  

- Ông Phạm Minh Hiền xác nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai 

nghiện tự nguyện. Ông không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội quận Tân Bình về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0038309/BB-VPHC ngày 03/12/2023 có chữ ký xác 

nhận của ông Phạm Minh Hiền do Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh lập và biên bản xét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm Y 



tế Phường 12, quận Tân Bình cho thấy ông Hiền có dương tính với ma túy, tên loại ma túy 

sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 06/12/2023 

của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân xác định ông Hiền nghiện ma túy, loại ma túy: Chất 

dạng Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 03/12/2023 do ông Hiền viết và ký tên tại 

Công an Phường 12, quận Tân Bình và lời trình bày của ông Hiền tại phiên họp hôm nay, đã 

có đủ cơ sở xác định ông Hiền nghiện ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự 

nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và 

Công an xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thể hiện ông Phạm Minh Hiền 

không có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Phạm Minh Hiền đã được Công 

an Phường 12, quận Tân Bình; Ủy ban nhân dân Phường 12, quận Tân Bình; Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình lập đúng và đầy đủ theo trình tự do pháp luật 

quy định. Do đó đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình là có 

cơ sở. 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng 

ông Hiền vẫn cố ý sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông Hiền đã 

xâm phạm đến chủ trương chính sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một 

trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự 

trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt buộc cai nghiện đối với ông Hiền là cần thiết 

để giúp ông Hiền từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Phạm Minh Hiền là “người nghiện 

ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, 

chống ma túy.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đối với ông Phạm Minh Hiền. 

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tạm 

giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 03 tháng 12 năm 2023. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có 

thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:   



- Ông Phạm Minh Hiền được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ 

ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình được quyền kiến nghị trong thời 

hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) 

ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà 

không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Tân Bình phối hợp với Công an quận Tân 

Bình đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Phạm Minh 

Hiền; 

- Trưởng Công an 

quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng 

LĐ-TB&XH quận 

Tân Bình; 

- Viện kiểm sát 

nhân dân quận Tân 

Bình; 

- UBND P.12, quận 

Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện 

ma túy Số 2; 

- Cơ sở Cai nghiện 

Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  

  

  

  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 



- UBND P.10, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  

  

  

n áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 

đối với ông T3, thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình xác định hồ sơ đã được tiến hành đúng trình tự pháp 

luật.  

- Ông Nguyễn A2nhận bản thân có sử dụng ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện tự nguyện. Ông 

không có ý kiến gì đối với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Táp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0005317/BB-VPHC ngày 11/01/2024 có chữ ký xác nhận của ông 

Nguyễn A1T1do Công an T6, quận T, Txét nghiệm chất ma túy, phiếu kết quả xét nghiệm ma túy của Trạm 

Y tế P20, quận T có dương tính với ma túy, tên loại ma túy sử dụng: MET. Căn cứ phiếu kết quả xác định 

tình trạng nghiện ma túy ngày 14/01/2024 của Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nxác định ông T3 nghiện ma túy, 

loại ma túy: Chất dạng Amphetamin. Căn cứ bản tường trình ngày 11/01/2024 do ông T3 viết và ký tên 

tại Công an P7quận Tvà lời trình bày của ông T3 tại phiên họp hôm nay, đã có đủ cơ sở xác định ông T3 

nghiện ma túy, không đồng ý đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Căn cứ kết quả xác minh của Công an xã L thể hiện ông Nguyễn A1T1không có nơi cư trú ổn định.  

Từ các yếu tố nêu trên, đã có đủ cơ sở kết luận: Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Nguyễn Anh T6 đã được Công an P7 quận T7, quận T quận 

Tđúng và đầy đủ theo trình tự do pháp luật quy định. Do đó đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội quận T 

Xét ma túy là chất độc hại, việc sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng ông Nguyễn 

A2 vẫn cố ý sử dụng ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hành vi của ông Nguyễn A2 đã xâm phạm đến 

chủ trương chính sách của Nhà nước về bài trừ tệ nạn ma túy và là một trong những nguyên nhân làm 

phát sinh các tội phạm khác gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn khu dân cư do đó việc bắt 

buộc cai nghiện đối với ông T6 là cần thiết để giúp ông T6 từ bỏ việc sử dụng ma túy.  

Từ những nhận định trên, có đủ căn cứ để xác định ông Nguyễn A4“người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 

trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của 

Luật Phòng, chống ma túy” qui định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa 

đổi bổ sung năm 2020 và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P19,%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF%20P19,%20qu%E1%BA%ADn%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20L6
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20P7%20qu%E1%BA%ADn%20T6
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20T.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20A3


Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành 

phố H nhận ban đầu là: Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng, kể từ ngày tạm giữ để đưa 

đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 11 tháng 01 năm 2024. 

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Nguyễn A1T1được quyền khiếu nại trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tđược quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận T hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Nguyễn Anh Tuấn ; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- UBND P.4, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  

                              

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B4ng%20%20Nguy%E1%BB%85n%20A4ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B4ng%20%20Nguy%E1%BB%85n%20A4ti%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20qu%E1%BA%ADn%20Tch%E1%BA%A5p


  

chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Lê Quốc Phú ; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- UBND P.6, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 3; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

  

  

  

Tô Trần Ái Vy 

  

                              

  

  

  

ường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho 

cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định:  

- Ông Huỳnh Văn L5 hạn 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tđược quyền kiến nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày 

làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được quyền kháng nghị trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc 

kể từ ngày Tòa án công bố quyết định này.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị.   

5. Phòng Lquận T5quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Nơi nhận:                                                                            

- Ông Huỳnh Văn Lê; 

- Trưởng Công an quận Tân Bình; 

  THẨM PHÁN 

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20L5th%E1%BB%9Di


- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

- UBND P.4, quận Tân Bình; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2; 

- Cơ sở Cai nghiện Ma túy Nhị Xuân; 

- Lưu hồ sơ. 

  

Tô Trần Ái Vy 

  

                              

  

  

  

  

 


